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Đón trẻ Trò chuyện: Cho trẻ kể 

tên một số phương tiện 

giao thông đường bộ mà 

trẻ biết 

(MT25) 

- Dạy trẻ nhận biết lối đi 

dành cho người đi bộ, 

dành cho xe máy. 

- Trẻ biết được ích lợi 

của việc ăn uống đối với 

sức khỏe: Dạy trẻ nhận 

biết các bữa ăn trong 

ngày và ích lợi của ăn 

uống đủ lượng và đủ 

chất (ăn nhiều loại thức 

ăn, ăn chín, uống nước 

đun sôi để khỏe mạnh) 

 (MT 12) 

- Trò chuyện về 3 tín 

hiệu đèn giao thông: đèn 

xanh được phép chạy, 

đèn vàng chạy chậm, 

đèn đỏ dừng lại. 

- Dạy trẻ nhận biết một 

số biểu hiện khi ốm (bị 

đau, chảy máu hoặc 

sốt....), nguyên nhân và 

cách phòng tránh. 

 (MT15) 

Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm 

khi tham gia giao thông 

và tuân thủ luật giao 

thông nhắc nhở ba mẹ 

đội mũ bảo hiểm khi đi 

xe máy (MT 123) 

CS114: Giải thích được 

mối quan hệ nguyên 

nhân - kết quả đơn giản 

trong cuộc sống hằng 

ngày 

vd: hỏi trẻ vì sao một 

số người khi chạy xe bị 

giao thông phạt, trẻ biết 

nguyên nhân là do 

không đội mũ bảo hiểm 

hoặc vượt đèn đỏ, 

không tuân thủ luật 

giao thông. 

 (MT 62) 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 

Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

(MT1) 

 



Giờ học Tìm hiểu về xe máy, xe 

ô tô, xe đạp 

(MT25) 

Bài thơ: Cô dạy con 

(MT76) 

 

Bò chui qua ống dài 

1,5m x 0,6m 

(MT3) 

Kể chuyện : qua đường 

(MT78, 85) 

Vẽ xe ô tô tả 

(MT82) 

 dạy hát: Bé thích ô tô 

(MT136) 

 

  Không đi theo nhận 

quà của người lạ 

(MT18) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Xem video hướng dẫn an toàn giao thông cho trẻ 

https://youtu.be/EazUZzNl0JI 

dạy trẻ biết khi tham gia giao thông phải tuân thủ đúng luật, đi qua đường đúng trên làng đường dành cho người đi bộ, trẻ nhỏ phải 

có người lớn dẫn dắt. 

- Xem video đừng đê hối tiết vì không đội mũ bảo hiểm 

https://youtu.be/QvUPqyn2c6s 

 -> Dạy trẻ biết ít lợi của việc đội mũ bảo hiểm và nhắc trẻ khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. 

- Cho trẻ xem video https://www.youtube.com/watch?v=a1n-UDg-9go 

Dạy trẻ thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi ngồi trên ô tô 

- Xem hình ảnh một số phương tiện giao thông đường bộ ( xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe công, xe bồn...) 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Lùa vịt, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê 

- TCVĐ mới: Đua ngựa 

-  Cách chơi: cô chia 2 đội đứng hàng dọc, yêu cầu bạn đứng đầu của 2 đội cưỡi lá chuối chạy lên thúng nhặt lá chạy về bỏ vào rổ 

đội mình, đưa ngựa bằng tàu lá chuối cho bạn tiếp theo, lần lượt đến khi kết thúc bài hát đội nào nhiều lá nhất sẽ thắng 

-  Luật chơi: Nếu đội nào đánh rơi lá thì xem như mất lược đến bạn tiếp theo trong đội 

- Chơi tự do:  chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, bắn súng chuối, bowling, ném vòng 

Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...) 

Chơi tự do:   chơi với lá cây, cát, nước, gấp đậu, vẽ bóng 

Rèn KNVĐ: "rèn kỹ năng vận động "Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m"" 

https://youtu.be/EazUZzNl0JI
https://youtu.be/QvUPqyn2c6s
https://www.youtube.com/watch?v=a1n-UDg-9go


Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc xây dựng: (MT 8) 

Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch nhựa, lắp ráp, cây xanh, đồ chơi tự tạo, hàng rào 

trẻ xây tự do theo ý thích -> gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh, Xếp chồng 12 - 15 khối theo mẫu. 

Sẵn sàng hướng dẫn phụ giúp bạn cùng nhau xây dựng và dọn dẹp đồ chơi 

Góc phân vai: Đồ dùng gia đình để nấu ăn, nồi, chén, dĩa, muỗng,... đồ chơi bác sĩ,.. và cách sử dụng đồ chơi. 

-Tập cho trẻ chơi đóng vai các thành viên trong gia đình, cách nói lời thoại của các thành viên với nhau. 

Góc âm nhạc: (MT 136) 

Chuẩn bị: song loan, phách tre, gáo dừa,hoa tay, nhạc bài hát " năm ngón tay ngoan, bé thích ô tô", 

Góc văn học: (MT 76, MT 78, MT 97) 

- kể chuyện theo tranh minh hoạ và kinh nghiệm của trẻ câu chuyện ba cô gái, qua đường,  

- Đọc bài thơ qua hình ảnh" làm anh, cô dạy con" 

Làm quen với cách đọc tiếng Việt:  

+Hướng đọc: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. 

+ Đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

Trẻ biết chọn sách để đọc và xem, xem truyện tranh, 

- Hương dẫn trẻ cầm sách, lật sách đúng cách. 

Góc khám phá thử nghiệm: Sự kỳ diệu của quả chanh: chanh, bột baking soda, màu thực phẩm, khăn lau tay, bảng kết quả 

Góc chữ viết:  (MT 8, MT 95) 

Tô, đồ sao chép chữ cái b, c 

Thực hiện bài tập khoanh tròn, nói chữ b, c trong từ 

Góc học tập – toán: (MT 45, MT 46) 

chuẩn bị: bút lông bảng, đômino, các bài tập số 6, đếm và khoanh tròn nhóm số lượng 6, bài tập tách gộp trong phạm vi 6, tìm bóng 

ghép hình, trò chơi rút gỗ, ghép hình về PTGT đường  

Góc thư giãn: Chuẩn bị gấu bông, sách truyện, 

Góc vận động: bowling, túi cát, đi trên dây, ném vòng, đi dép đôi 

Góc tạo hình: ( MT 139) 

chuẩn bị: len bi, hột hạt, cây khô, giấy thủ công, kéo, hồ, đất nặn 



Thực hiện tiếp sản phẩm chưa thực hiện xong trong giờ học 

Ăn Nhắc trẻ biết tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

CS15: Nhắc trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

CS16: Nhắc trẻ tự lau mặt, rửa mặt, chải răng hàng ngày 

 ( MT 13,14) 

Ngủ Nhắc trẻ biết xếp giường ngay ngắn khi ngủ 

Trẻ biết lấy và cất gối, xếp gối gọn gàng vào tủ gối 

Vệ sinh Trẻ có một số thói quen và hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn. 

Nhắc trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

Trẻ biết sử dụng được đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

 (MT13 ) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

dạy trẻ so sánh, phân 

loại phương tiện giao 

thông: xe ô tô 4 chỗ và 

xe buýt theo 2- 3 dấu 

hiệu: số lượng người 

chỡ, số chỗ ngồi.... 

- Học ngoại khóa nhịp 

điệu  

(MT25) 

CS115: Loại một đối 

tượng không cùng nhóm 

với các đối tượng còn lại 

Trẻ thực hiện bài tập: 

một nhóm đối tượng là 

PTGT đường bộ (xe 

máy, xe đạp, xe mô tô, 

xe hơi) trong nhóm là 

phương tiện 2 bánh, có 

xe hơi 4 bánh trẻ phải 

gạch bỏ) 

Trẻ học ngoại khóa vẽ 

 (MT62) 

CS63: Hiểu nghĩa một 

số từ khái quát chỉ 

phương tiện giao thông: 

Xe máy, xe đạp, xe hơi, 

xe buýt -> PTGT đường 

bộ 

Học ngoại khóa nhịp 

điệu 

 (MT72) 

 

 

- Học ngoại khóa vẽ 

-  Cho trẻ nghe bài đồng 

dao "Rềnh rềnh ràng 

ràng" 

 (MT83) 

 

- Cho trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình  vẽ xe ô 

tô tải của mình, của 

bạn (MT143) 

 


